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Câu 1:(4,0 điểm). Giải các phương trình, hệ phương trình sau:
a) 
.
b) 
.
Câu 2:(4,0 điểm). 
a) 
Cho hàm số  . Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng [image: ].
b) 
Tìm m để hàm số  có cực đại.
Câu 3:(4,0 điểm). 
a) 

Với mọi n nguyên và , tính tổng sau đây: .
b) Từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7  người ta muốn lập những số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau trong đó có mặt các chữ số 1; 2 sao cho các chữ số này không đứng cạnh nhau. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số như vậy?



Câu 4:(2,0 điểm). Cho  là 3 số thực không đồng thời bằng 0, thỏa mãn  Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức . 
Câu 5:(6,0 điểm). 
a) Cho tam giác ABC đều. Trên đường thẳng Ax vuông góc với mặt phẳng (ABC) tại A, lấy điểm S. Hy là đường thẳng đi qua trực tâm H của tam giác SBC và vuông góc với mặt phẳng (SBC). Chứng minh khi S di động trên Ax, đường thẳng Hy luôn luôn đi qua một điểm cố định. 
b) 

Cho tứ diện OABC trong đó OA, OB, OC vuông góc với nhau từng đôi một. Gọi . Chứng minh rằng: .
c) 

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA =  và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. M và N là hai điểm thay đổi lần lượt thuộc các cạnh BC và DC sao cho . Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của thể tích khối chóp S.AMN.
------------Hết------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Họ và tên thí sinh.....................................................................; Số báo danh:................................

ĐÁP ÁN
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1a
	
ĐK: .
Phương trình đã cho trở thành:




Do  không là nghiệm của (1) nên ta xét . 



	

2

	1b
	
Điều kiện: 
Phương trình (1) viết lại:



Đồng biến trên R. Do đó 
	
2

	2a
	  = 3x2 – 6x – m
Để hàm số đồng biến trên (0;+∞) =>  
<=> 3x2 – 6x – m ≥  <=>

 m ≤    = 
	2

	2b
	TXĐ: R.

 
Hàm số đồng biến trên R, không có cực trị.


Suy ra x1 là điểm cực tiểu nên m>9 loại.


Suy ra x2 là điểm cực đại.

Vậy hàm số có cực đại .
	2

	3a
	
Ta có : 
Thay k bằng 3,4,5,...,n, ta được:


Cộng các đẳng thức trên, ta có:

.

	

2











	3b
	
TH1: Hai số 1; 2 ở vị trí hàng nghìn và hàng chục. Có .

TH 2: Hai số 1; 2 ở vị trí hàng nghìn và hàng đơn vị. Có .
TH3: Hai số 1;2 ở vị trí hàng trăm và hàng đơn vị:
Có 2 cách sx chữ số 1; 2; có 5 cách sắp xếp chữ số hàng nghìn và 5 cách sx chữ số còn lại, nên có 2.5.5=50 số.
Tổng có 170 số.
	
2


	4
	
Từ giả thiết và 

suy ra:      . Do đó






Đặt :   ,   , 



Thì .Vì  nên .

Ta có 


    


Xét:   , với: 


  thỏa mãn 

Có: 



 Trên  :  min f(x)=16  ,  Max f(x)=


  min P = 1 , chẳng hạn khi: 


       Max P =  ,  chẳng hạn khi: 
	2

	5a
		Gọi I, J lần lượt là trung điểm của BC, AB. O là trực tâm tam giác ABC.

Kẻ CL SB. H=SI∩CL. 



Ta có: CJ(SAB) CJSB.





SBCLSB(CLJ) SBHO.


Do OH(SAI) nên OHBC, suy ra

OH(SBC) hay OH≡Oy. 
Vậy Hy đi qua O cố định. 
	[image: ]



	
2

	5b
	[image: ]
[image: ]
	2

	5c
	[image: ]



. Đặt ; 

Trên tia đối của tia DC lấy điểm P sao cho 





  (*)
Áp dụng định lí Pitago trong tam giác vuông CMN ta được







Thế vào (*) ta được 

Đặt 

.


, 


, 


Vậy  khi 


         khi 
	2


Chú ý: Thí sinh làm cách khác nếu đúng cho điểm tối đa.
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